
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Đạo đức nghề 

luật
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

T. Hưng B108A C. Trang B108A T. Hưng B108A T. Hưng B108A T. Hưng B108A

13h00 - 

15h00

215B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ CHÙA LÁNG

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 12-10-2020 đến 17-10-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Chiều

K11 ZCNTT
Sáng

Chiều

Chiều

ZQTKD K11
Sáng

Chiều

ZTCNH K11
Sáng

ZCBMA K11 
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II
Chiều

ZQTKS K11 
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II
Chiều

ZDVPL K11

Sáng

Chiều

ZHDDL-K11
Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

ZCNOT-K11

Sáng

ĐI THỰC TẬP 
Chiều

Thi luật thuế 

và kỹ năng 

tư vấn thuế

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Kiểm toán 1-5 Luật Kinh tế 1-5
Nghiệp vụ 

thuế
1-5

Nghiệp vụ 

thuế
1-5

C. Hạnh
108B 

(CS3)
T.Minh B101 C. Tâm B101 C. Tâm B101

Kế toán hành 

chính sự 

nghiệp

6-10
Kỹ thuật 

STVB
6-10

C.Duyên B101 C. Hà P.Máy

Kế toán 

doanh nghiệp
1-5 Luật Kinh tế 1-5

Nghiệp vụ 

thuế
1-5

Quản trị nhân 

lực
1-5

Nghiệp vụ 

thuế
1-5

T. Kết B101 T.Minh B101 C. Tâm B101 C. Thìn B101 C. Tâm B101

13h30 P.Máy

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Đạo đức nghề 

luật
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

Luật sở hữu 

trí tuệ
1-5

T. Hưng B108A C. Trang B108A T. Hưng B108A T. Hưng B108A T. Hưng B108A

13h00 - 

15h00

215B

ZĐCN-K11
Sáng

Chiều

KTZ K12

Sáng

Chiều

QTKDZ K12

Sáng

Chiều

ZĐĐT-K11
Sáng

Chiều

ZĐL- K11
Sáng

Chiều

PLZ-K12

Sáng

Chiều

Thi Kỹ thuật STVB

Thi luật thuế 

và kỹ năng 

tư vấn thuế

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Tiếng anh 

chuyên ngành
1-5

Tiếng anh 

chuyên ngành
1-5

Lập trình với 

Java 1
1-5

Phân tích và 

thiết kế 

hướng đối 

tượng

1-5

Thầy Dũng P.215-B Thầy Dũng P.215-B Cô Trang
Phòng 

máy
Cô Hạnh 215A

Chiều
Đo lường 

điện lạnh
6-10

Đo lường 

điện lạnh
6-10

Khí cụ điện-

Trang bị điện
6-10

Thầy Thái
108B 

(CS3)
Thầy Thái 108B (cs3) Thầy Khôi 108A cs3

Kỹ năng 

tiếng Anh 3 

(Nghe-Nói)

1-4 

Thầy Kiên B101

Kỹ năng tiếng 

Anh 3 (Đọc - 

Viết)

Tiết 6-9 

(bắt đầu 

từ 13h30)

Kỹ năng tiếng 

Anh 3 (Đọc - 

Viết)

Tiết 6-9 

(bắt đầu từ 

13h30)

Cô Thu p. B215-A Cô Thu p. B215-A

K12 ZCNTT

Sáng

Nghỉ ôn thi

Chiều

HDDLZ K12
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I
Chiều

ĐLZ-K12

Sáng

QTKSZ K12
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

Chiều

CBMAZ K12
Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I
Chiều

TAZ K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Chiều
Nguyên lý kế 

toán

13h00 - 

17h10

Nguyên lý kế 

toán

13h00 - 

17h10
Kinh tế vi mô

13h00 - 

17h10

Tiếng anh cơ 

bản 1

13h00 - 

17h10

T. Kết B101 T. Kết 108A C. Hà 108B C. Lan 108A

Tin học đại 

cương

7h30- 

11h40

C1+C2
Phòng 

máy 

Chiều
Đồ họa ứng 

dụng 1

13h00 - 

17h10

Tin học đại 

cương

13h00 - 

17h10
Toán cao cấp

13h00 - 

17h10

Lập trình cơ 

bản với C

13h00 - 

17h10

Tiếng anh cơ 

bản 1

13h00 - 

17h10

Cô Hiền
PHòng 

máy
C3

Phòng 

máy 
Cô Quỳnh 215A Cô Trà 215B Cô Thắng 101

Gặp mặt sinh 

hoạt lớp 
8h30 

Tin Học đại 

cương(C1) 
7h30- 9h30 

Marketing du 

lịch 

7h30- 

11h40

Kỹ năng giao 

tiếp 

7h30- 

11h40

Tổng Quan 

du lịch 

7h30- 

11h40

C. Mai 213B C. Hiền
Phòng 

máy A
C. Oanh B101 C. Ngọc 108B C.Huyền 108B

Sáng
Tin Học đại 

cương(C2) 

9h30 - 

11h30 

C. Hiền
Phòng 

máy 

Tin Học đại 

cương(C3) 

13h00 - 

17h10

C. Hiền
Phòng 

máy 

Sáng
HỌC THEO LỊCH LỚP 

CÁC LỚP C

ZQTKS01A   

K13

Sáng

Chiều

ZCNTT01A   

K13

Sáng

ZQTKD01A 

K13
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Sáng
Gặp mặt sinh 

hoạt lớp 
8h30 

Tin Học đại 

cương(C1) 
7h30- 9h30 

Marketing du 

lịch 

7h30- 

11h40

Kỹ năng giao 

tiếp 

7h30- 

11h40

Tổng Quan 

du lịch 

7h30- 

11h40

C. Mai 213B C. Hiền
Phòng 

máy 
C. Oanh B101 C. Ngọc 108B C.Huyền 108B

Tin Học đại 

cương(C2) 

9h30 - 

11h30 

C. Hiền
Phòng 

máy 

Chiều
Tin Học đại 

cương(C3) 

13h00 - 

17h10

C. Hiền
Phòng 

máy 

An toàn lao 

động và Tổ 

chức quản lý 

sản xuất 

13h00 - 

17h10
Tin đại cương

13h00 - 

17h10
Vẽ kỹ thuật

13h00 - 

17h10

Tiếng anh cơ 

bản 1

13h00 - 

17h10

An toàn lao 

động và Tổ 

chức quản lý 

sản xuất 

13h00 - 

17h10

Thầy Biền 215B Cô Hiền P.máy Cô Hồng 414D Cô Thắng 414D Thầy Biền 108B

Ngữ pháp 

tiếng Anh

7h30-

10h50

Kỹ năng tiếng 

Anh 1 (Đọc - 

Viết)

8h20-

11h40

Kỹ năng tiếng 

Anh 1 (Nghe-

Nói)

7h30-

10h50

Kỹ năng giao 

tiếp

Học cùng 

Viện Du 

lịch và 

QTKS

Kỹ năng tiếng 

Anh 1 (Đọc - 

Viết)

8h20-

11h40

T. Vương 414D Cô Thu 108B Cô Thắng 414D Cô Ngọc 108B Cô Thu 414D

Chiều

ZCNOT01A + 

ZCNOT01B 

K13 (ZCNOT01 

K13)

Sáng

Chiều

ZTA01A K13

Sáng

ZCBMA01A   

K13 Sáng

Trang 5


